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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI NHÁNH ĐỒNG XOÀI
Long Hà, ngày 04 tháng 08 năm 2026

DỰ THẢO

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
Dự án Đầu tư xây dựng công trình Lộ ra 110kV từ Trạm 220kV

Phước Long (4 mạch), đợt 1

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị quyết 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy

định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi
hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy
định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/07/2024 của Chính phủ
quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ
quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất
đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ
Quy định chi tiết và và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết 254/2025/QH15
của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc
trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-PCBP ngày 10/3/2025 của Công ty Điện
lực Bình Phước về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi xây
dựng Công trình: Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch);

Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai);

Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn
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tỉnh Đồng Nai năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn giữa Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất
chi nhánh/khu vực với cơ quan quản lý đất đai, cơ quan tài chính và cơ quan,
đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai);

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của Ủy ban
nhân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng
Nai);

Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, thiệt
hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay
là TP. Đồng Nai);

Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban
hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai);

Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành quy định đơn giá bồi thường, thiệt
hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính tiền bồi
thường khi nhà nước thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai);

Căn cứ Công văn số 1757/UBND-KTNS ngày 02/02/2026 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện trình tự, công tác phối hợp về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai (nay là TP. Đồng Nai);

I. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Đầu tư xây dựng
công trình Lộ ra 110kV từ Trạm 220kV Phước Long (4 mạch) theo quy định tại
khoản 1, Điều 3, Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (nếu có).

1. Tổng diện tích đất thu hồi:
- Tổng diện tích đất thu hồi: 1.435,4 m² (CLN,NTS) .
Trong đó:
- Đất trồng cây lâu năm: 1.203,5 m².
- Đất nuôi trồng thủy sản: 231,9 m².
- Địa chỉ thu hồi đất: xã Long Hà.
2. Tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi: 03
3. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (nếu có):
Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của Ủy ban

nhân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định
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117.459.740 đồng

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai);
3.1. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:
+ Số hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: 0 hộ gia đình, cá

nhân.
+ Số hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp: 3 hộ gia

đình, cá nhân.
3.2. Hỗ trợ ổn định đời sống:
Thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày

02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai;

Nhân khẩu được hỗ trợ số tiền tương đương 30kg gạo/tháng theo giá gạo
trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

- Căn cứ Báo cáo số 254/BC-STC ngày 03/3/2026 của Sở Tài chính tỉnh
Đồng Nai về tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2026. Giá gạo tẻ thường
(khang dân hoặc tương đương) trung bình tháng 02/2026 là: 16.000 đồng/kg.
Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu/tháng: 16.000 đồng/kg x 30 kg gạo/tháng =
480.000 đồng/tháng.

* Số nhân khẩu được hưởng hỗ trợ: 0 nhân khẩu.
3.3. Thưởng bàn giao mặt bằng trước thời hạn:
Thực hiện theo khoản 4 Điều 15 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày

02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai;

* Số hộ gia đình, cá nhân được thưởng: 0 hộ gia đình, cá nhân.
4. Phương án bố trí tái định cư (nếu có):
Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của Ủy ban

nhân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai);

5. Phương án di dời mồ mả trong phạm vi đất thu hồi: Không
6. Phương án di chuyển các công trình hạ tầng trong phạm vi đất thu

hồi: Không
7. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
(Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn, bảy

trăm bốn mươi đồng)
Bao gồm:

- Bồi thường về đất trồng cây lâu năm: 69.630.669 đồng
- Bồi thường về đất nuôi trồng thủy sản: 3.116.736 đồng
- Bồi thường, hỗ trợ về công trình phụ, vật kiến
trúc: 10.859.040 đồng
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- Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi: 33.853.295 đồng

8. Tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Trong
thời hạn 30 ngày kể từ ngày phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư.

II. Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người
có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình Lộ
ra 110kV từ Trạm 220kV Phước Long (4 mạch) đợt 1 (Có phương án chi tiết về
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng hộ gia đình, cá nhân kèm theo)
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